
STT ID Tài khoản Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp Vòng hoàn thành TRẠNG THÁI

1 1305230004 buithituongvy2015 Bùi Phạm Tường Vy 10/04/2015 3 3A 15 Đủ ĐK dự thi

2 1306705792 phuonganh090415 Huỳnh Thị Phương Anh 09/04/2015 3 3A 15 Đủ ĐK dự thi

3 1305257734 trungkhoa@gmail.com Huỳnh Trung Khoa 26/07/2015 3 3A 15 Đủ ĐK dự thi

4 1305229079 nguyengiap2015 Lộ Quang Nguyên Giáp 12/03/2015 3 3A 15 Đủ ĐK dự thi

5 1305268883 phamdangkhoa3b@.go.edu Phạm Đăng Khoa 04/11/2015 3 3B 15 Đủ ĐK dự thi

6 1305230243 phammainhalinh Phạm Mai Nhã Linh 01/01/2015 3 3a 15 Đủ ĐK dự thi

7 1306007211 anpham2015 phạm nguyễn bảo an 10/09/2015 3 3A 15 Đủ ĐK dự thi

8 1305230629 baoanphamnguyen PHẠM NGUYỄN BẢO AN 28/01/2015 3 3A 15 Đủ ĐK dự thi

9 1306007831 phamphuocquybinhchuong Phạm Phước Quý 09/12/2015 3 3B 15 Đủ ĐK dự thi

10 1305984426 vukhoa4bbinhchuong Bùi Phạm Vũ Khoa 01/03/2014 4 4b 15 Đủ ĐK dự thi

11 1302539633 tieuhaohuynh Huỳnh Đoàn Tiểu Hảo 18/11/2014 4 A 15 Đủ ĐK dự thi

12 1305521132 huynhdoantieuhao18112014 HUỲNH ĐOÀN TIỂU HẢO 18/11/2014 4 4A 15 Đủ ĐK dự thi

13 1302577002 phatphamhuu Phạm Hữu Phát 10/04/2014 4 4b 15 Đủ ĐK dự thi

14 1306540168 phantruongbaolambathp phan trương bảo lam 27/11/2014 4 4a 15 Đủ ĐK dự thi

15 1305238659 nhuquynh032014 Trương Phan Như Quỳnh 01/03/2014 4 4B 15 Đủ ĐK dự thi

16 1306707489 thanhbao02062013 Huỳnh Thanh Bảo 02/06/2013 5 5A 15 Đủ ĐK dự thi

17 1305269934 giang.ioe123 nguyễn khánh giang 18/07/2013 5 5A 15 Đủ ĐK dự thi

18 1302556367 duytra@123 Nguyễn Ngọc Linh Đan 19/02/2013 5 5A 15 Đủ ĐK dự thi

19 1300169522 datduyen Phạm  Phước Đạt 08/12/2013 5 5A 15 Đủ ĐK dự thi

20 1305229337 phamhoangnhi5b@.go.edu Phạm Hoàng Nhi 07/11/2013 5 5B 15 Đủ ĐK dự thi
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21 1300210352 phamhuynhky Phạm Huỳnh Kỳ 01/08/2013 5 5b 15 Đủ ĐK dự thi

22 1300552341 phamleductai Phạm Lê Đức Tài 24/11/2013 5 5B 15 Đủ ĐK dự thi

23 1300169059 phamdatphuoc Phạm Phước Đạt 08/12/2013 5 5A 15 Đủ ĐK dự thi

Trong danh sách này có 23  (Hai mươi ba)  học sinh tham gia thi. Bình Chương, ngày 28 tháng 11 năm 2023
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